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THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3/1 

GVCN: Dương Thị Hà 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ 
THỨ 

NĂM 
THỨ SÁU 

S
án

g
 

1 07h30’ - 08h10’ HĐTN Toán Tiếng Anh GDTC Toán 

2 08h10’ - 08h45’ GDTC  Tin học  Tiếng Anh  Tiếng Việt 

08h45’ - 09h15’ 

3 09h15’ - 09h55’ Toán Tiếng Việt Toán  Toán Công nghệ 

4 09h55’- 10h30’ Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  HĐTN 

C
h
iề

u
 

1 14h00’ - 14h40’ Tiếng Anh  TNXH HĐTN TNXH Mĩ thuật 

2 
14h40’ - 15h15’ 

Tiếng Việt 
Tiếng Anh  

GD STEM 

Rèn T. 

Việt  
 

15h15’ - 15h35’ 

3 15h35’ - 16h10’ Đạo đức 

KN 

SỐNG 
Tiếng Anh Âm nhạc  

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3/2 

GVCN: Nguyễn Thị Trang 

 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
án

g
 

1 07h30’ - 08h10’ HĐTN Toán Toán Tiếng Anh Toán  

2 08h10’ - 08h45’ Tiếng Anh Tiếng Việt GDTC Toán Tiếng Việt 

08h45’ - 09h15’ 

3 09h15’ - 09h55’ Đạo đức  Tiếng Việt Tiếng Việt  Tiếng Việt  HĐTN 

4 09h55’- 10h30’ Toán Tin học Tiếng Anh TNXH GDTC 

C
h
iề

u
 

1 14h00’ - 14h40’ Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt  Công nghệ  

2 14h40’ - 15h15’ Tiếng Anh TNXH HĐTN GD STEM  

15h15’ - 15h35’ 

3 15h40’ - 16h15’ Âm nhạc KN SỐNG Mĩ thuật Rèn T Việt  
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THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3/3 

GVCN: Nguyễn Thị Lạn 

 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ 
THỨ 

NĂM 
THỨ SÁU 

S
án

g
 

1 07h30’ - 08h10’ HĐTN Toán GDTC Tin học  Toán 

2 08h10’ - 08h45’ Đạo đức Tiếng Việt Toán  Toán Tiếng Anh 

08h45’ - 09h15’ 

3 09h15’ - 09h55’ Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

4 09h55’- 10h30’ Tiếng Anh Tiếng Việt Công nghệ TNXH HĐTN 

C
h
iề

u
 

1 14h00’ - 14h40’ GDTC  TNXH Tiếng Anh GD STEM  

2 14h40’ - 15h15’ Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Anh  

15h15’ - 15h35’ 

3 15h40’ - 16h15’ Âm nhạc KN SỐNG  HĐTN Rèn T Việt  

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3/4 

GVCN: Lê Tấn Đạt 

 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ 
THỨ 

NĂM 
THỨ SÁU 

S
án

g
 

1 07h30’ - 08h10’ HĐTN Toán  Tiếng Việt  Toán Tiếng Anh 

2 08h10’ - 08h45’ Toán Tiếng Anh Toán Tin học  Toán 

08h45’ - 09h15’ 

3 09h15’ - 09h55’ Tiếng Việt GDTC GDTC Tiếng Việt Mĩ thuật  

4 09h55’- 10h30’ Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt 

C
h
iề

u
 

1 14h00’ - 14h40’ Đạo đức TNXH GD STEM Tiếng Anh  

2 14h40’ - 15h15’ Công nghệ  HĐTN Tiếng Anh Âm nhạc  

15h15’ - 15h35’ 

3 15h40’ - 16h15’ Tiếng Anh KN SỐNG Rèn T.Việt HĐTN  
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THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3/5 

GVCN: Trần Kim Phượng 

 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ 
THỨ 

NĂM 
THỨ SÁU 

S
án

g
 

1 07h30’ - 08h10’ HĐTN Tiếng Anh  Tin học  Toán Toán 

2 08h10’ - 08h45’ Đạo đức Toán Toán GDTC  Tiếng Việt 

08h45’ - 09h15’ 

3 09h15’ - 09h55’ Tiếng Anh  Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh 

4 09h55’- 10h30’ Toán Tiếng Việt Tiếng Việt  Tiếng Việt  HĐTN 

C
h
iề

u
 

1 14h00’ - 14h40’ Tiếng Việt TNXH Công nghệ TNXH  

2 14h40’ - 15h15’ Tiếng Việt Mĩ thuật HĐTN GD STEM  

15h15’ - 15h35’ 

3 15h40’ - 16h15’ GDTC  KN SỐNG Âm nhạc Rèn T Việt   

 

 

 

                                   

 


